
BIỂU TỔNG HỢP GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  NGUỒN  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày          tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã Ngành
kinh tế

(loại
khoản)

Thời
gian KC-
HT theo
QĐ đầu

tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Kế hoạch
trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí đến

hết năm
2024

Nhu cầu vốn
còn lại sau
năm 2024

 Kế hoạch
vốn năm

2025
Chủ đầu tư Ghi chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

TMĐT

Tổng số

trong đó

Nguồn huy
độngNSĐP

TỔNG CỘNG 227.100 217.500 177.578 148.678 64.238 63.822

A NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ 39.500 39.500 3.978 34.922 4.394 3.978

I Nguồn vốn XDCB tập trung 39.500 39.500 3.978 34.922 4.394 3.978

a Dự án đã phê duyệt quyết toán 39.500 39.500 3.978 34.922 4.394 3.978

1 San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 thị xã
Lai Châu (gia đoạn I)

TP. Lai
Châu

Kho bạc nhà
nước tỉnh 7086199 280-309 2008 691/26.5.2

008 39.500 39.500 3.978 34.922 4.394 3.978 Ban quản lý dự
án

B NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ 187.600 178.000 173.600 113.756 59.844 59.844

I Nguồn vốn XDCB tập trung 9.600 9.600 20.817 20.817

a Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 11.217 11.217

- Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã
Sùng Phài

Xã Sùng
Phài

Kho bạc nhà
nước tỉnh 7916377 280-292 2021-

2025
Số: 1239

02/8/2021 11.217 11.217 Ban quản lý dự
án Lồng ghép vốn

b Dự án dự kiến khởi công mới năm 2025 9.600 9.600 9.600 9.600

1 Nhà đa năng trường THCS Đông Phong P. Đông
Phong

Kho bạc nhà
nước tỉnh 8121535 070-071 2025

Số
1253/19.11

.2024
4.800 4.800 4.800 4.800 Ban quản lý dự

án

2 Nhà đa năng trường THCS Tân Phong P. Tân
Phong

Kho bạc nhà
nước tỉnh 8121534 070-071 2025

Số
1252/19.11

.2024
4.800 4.800 4.800 4.800 Ban quản lý dự

án

II Nguồn thu sử dụng đất 178.000 178.000 164.000 113.756 38.462 38.462

a Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 178.000 178.000 164.000 113.756 38.462 38.462

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3
Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở
UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường
Quyết Thắng

TP. Lai
Châu

Kho bạc nhà
nước tỉnh 7952849 280-292 2021-

2025
Số: 234

21/3/2022 140.000 140.000 126.000 90.193 35.807 35.807 Ban quản lý dự
án

4 Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã
Sùng Phài

Xã Sùng
Phài

Kho bạc nhà
nước tỉnh 7916377 280-292 2021-

2025
Số: 1239

02/8/2021 38.000 38.000 38.000 23.563 2.655 2.655 Ban quản lý dự
án

Lồng ghép vốn
XDCBTT
11.217trđ

III Nguồn thu sổ xố kiến thiết 565 565

a Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 565 565

- Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã
Sùng Phài

Xã Sùng
Phài

Kho bạc nhà
nước tỉnh 7916377 280-292 2021-

2025
Số: 1239

02/8/2021 565 565 Ban quản lý dự
án

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã Ngành
kinh tế

(loại
khoản)

Thời
gian KC-
HT theo
QĐ đầu

tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Kế hoạch
trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí đến

hết năm
2024

Nhu cầu vốn
còn lại sau
năm 2024

 Kế hoạch
vốn năm

2025
Chủ đầu tư Ghi chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

TMĐT

Tổng số

trong đó

Nguồn huy
độngNSĐP
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 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày          tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền

KH đầu tư
trung hạn giai

đoạn 2021-
2025

Lũy kế vốn
đã bố trí từ
khởi công

đến hết năm
2024

Nhu cầu
vốn còn lại

 Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Vốn đầu tư
Nguồn

huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP
NSTW NSĐP

TỔNG CỘNG 27.105 24.559 2.410 136 24.559 15.268 11.673 8.970 8.970

I CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi 21.361 18.951 2.410 0 18.951 12.755 8.578 5.959 5.959

1 Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu dất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt 308 280 28 0 280 80 200 200 200

* Dự án dự kiến khởi công mới 2025 308 280 28 0 280 80 200 200 200

- Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở xã Sùng
Phài 2024-2025 308 280 28 280 80 200 200 200 UBND xã Sùng Phài

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở
những nơi cần thiết 10.500 8.118 2.382 0 8.118 6.314 4.186 1.803 1.803

* Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 10.500 8.118 2.382 0 8.118 6.314 4.186 1.803 1.803

- Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó
khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu

TP. Lai
Châu

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7984924 280-285 2022-2025 Số 1405

22/7/2022 10.500 8.118 2.382 8.118 6.314 4.186 1.803 1.803 Ban quản lý dự án
thành phố

3
Dự án 4: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và
các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

2.363 2.363 0 0 2.363 517 1.846 1.610 1.610

* Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 863 863 0 0 863 517 346 275 275

- Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063893 280-292 2024-2025 549/17.11.202

3 863 863 863 517 346 275 275 UBND xã Sùng Phài

* Dự án dự kiến khởi công mới năm 2025 1.500 1.500 0 0 1.500 0 1.500 1.335 1.335
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- Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả Chải xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8121519 280-292 2025 861/14.11.202

4 1.500 1.500 1.500 1.500 1.335 1.335 UBND xã Sùng Phài

4 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 8.190 8.190 0 0 8.190 5.844 2.346 2.346 2.346

* Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 8.190 8.190 0 0 8.190 5.844 2.346 2.346 2.346

-
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu
biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc Giáy (bản San Thàng,
thành phố Lai Châu)

Tp. Lai
Châu

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8048046 160-161 2023-2025 947/11.9.2023 8.190 8.190 8.190 5.844 2.346 2.346 2.346 Ban quản lý dự án

thành phố

II CT MTQG xây dựng nông thôn mới 5.744 5.608 0 136 5.608 2.513 3.095 3.011 3.011

* Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2025 4.136 4.000 0 136 4.000 2.513 1.487 1.403 1.403

1 Đường giao thông bản Lò Suối Tủng Xã San
Thàng

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063891 280-292 2024-2025 950/13.11.202

3 861 820 41 820 515 305 305 305 UBND xã San Thàng nhân dân đóng góp
41trđ

2 Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063892 280-292 2024-2025 548/17.11.202

3 1.995 1.900 95 1.900 1.194 706 662 662 UBND xã Sùng Phài nhân dân đóng góp
95trđ

3 Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063894 280-292 2024-2025 547/17.11.202

3 1.280 1.280 1.280 804 476 436 436 UBND xã Sùng Phài

* Dự án  dự kiến khởi công mới năm 2025 1.608 1.608 0 0 1.608 0 1.608 1.608 1.608

4 Lắp đặt biển báo,biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên các tuyến
đường xã

Xã San
Thàng

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8119019 280-292 2025 891/15.11.202

4 252 252 252 252 252 252 UBND xã San Thàng

5 Đường giao thông nội đồng bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8121518 280-292 2025 863/14.11.202

4 600 600 600 600 600 600 UBND xã Sùng Phài

6 Đường nội đồng số 2 bản Căn Câu, xã Sùng Phài xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8121517 280-292 2025 862/14.11.202

4 756 756 756 756 756 756 UBND xã Sùng Phài

STT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền

KH đầu tư
trung hạn giai

đoạn 2021-
2025

Lũy kế vốn
đã bố trí từ
khởi công

đến hết năm
2024

Nhu cầu
vốn còn lại

 Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Vốn đầu tư
Nguồn

huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP
NSTW NSĐP
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